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                  Bài về: Cây Quế - Trà Bồng

Trà Bồng (Tỉnh Quảng Ngãi) cùng năm về phía đông của dẫy Trường Sơn. Thượng nguồn phía Tây là đỉnh Ngọc Linh cao khoảng 1500m thấp dần về phía Đông. Vùng quế Trà Bồng có độ cao khoảng 400 – 500 m; nhiệt độ bình quân năm 22oC, lượng mưa bình quân là 2300mm/năm, ẩm độ bình quân 85%.  Quế là nguồn lợi và gắn bó với đồng bào các dân tộc ít người như:    Cà Tu, Cà Toong,Co…các sản phẩm từ cây quế đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của đồng bào ở vùng cao.

[image: image2.jpg]



                                            Hình ảnh: khai thác quế ở Trà Bồng

I. NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÂN BỐ 

- Tên khoa học: Cinnamomum cassia.BL
- Thuộc giống: Cinnamomum
- Họ: Lauraceae
- Tên Việt Nam: cây quế
- Tên địa phương: Quế Thanh, Quế Quỳ, Quế Quảng, Quế Yên Bái, Quế Bì, Mạy quế.

      Quế có nguồn gốc từ Trung Quốc,thường mọc ở độ cao dưới 500 m. 

· Về phân bố:

          -Phân bố quế trên thế giới 

Trên thế giới quế phân bố tự nhiên và được gây trồng trở thành hàng hoá ở một số nước châu á và châu Phi như Indonesia, Trung Quốc, Việt Nam, Xrilanca, Xây xen và Madagaxca. Trong các nước có quế, cây quế cũng chỉ phân bố ở một số địa phương nhất định, có đặc điểm khí hậu, đất đai và địa hình thích hợp của nó, ở ngoài vùng sinh thái cây quế sinh trưởng và phát triển không tốt.

         -Phân bố cây quế ở Việt Nam

Ở nước ta cây quế tự nhiên mọc hỗn giao trong các khu rừng tự nhiên nhiệt đới ẩm, từ Bắc vào Nam, phân bố ở các khu vực như: Yên Bái, Trà My (Quảng Nam),Trà Bồng (Quảng Ngãi), Quế Phong, Quỳ Châu (Nghệ An) và Thường Xuân , Ngọc Lạc (Thanh Hoá)...

II. QUẾ LÀ MỘT LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ 

  -  Cây quế tự nhiên mọc hỗn giao trong các khu rừng tự nhiên nhiệt đới ẩm, tuy nhiên cho đến nay quế  ở tự nhiên không còn nữa mà được con người thuần hóa và trồng thành rừng,nhằm đêm lại lợi ích về kinh tế.

Sản phẩm chính của cây quế là vỏ quế và tinh dầu quế được sử dụng nhiều trong công nghiệp y dược, công nghiệp chế biến thực phẩm, hương liệu và chăn nuôi. Xu hướng sử dụng các loại tinh dầu thực vật thay thế các hoá chất có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người ngày một tăng rất có lợi cho người sản xuất quế, các địa phương có quế và xuất khẩu quế.

Quế là cây rừng và mục đích sản xuất cây quế là lấy sản phẩm chính : vỏ cây và tinh dầu,mà không phải là gỗ.

· Từ đó ta có thể kệt luận rằng quề là một loại lâm sản ngoài gỗ.

III. GIÁ TRỊ CỦA CÂY QUẾ
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Quế làm thuốc chữa bệnh: 
- vỏ quế được mài ra trong nước đun sôi để nguội để uống, hoặc trong các bài thuốc có quế để chữa một số bệnh đường tiêu hoá, đường hô hấp, kí ch thích sự tuần hoàn của máu, lưu thông thuyết mạch, làm cho cơ thể ấm lên. Chống lại giá lạnh và có tính chất sát trùng. Quế được nhân dân coi như một trong bốn vị thuốc rất có giá trị: Sâm, 
Nhung , Quế, Phụ.

-Nhục quế:  vị ngọt cay tính nóng, thông huyết mạch, làm mạnh tim, tăng sức nóng, chữa các chứng trúng hàn, hôn mê, mạch chạy chậm, nhỏ, tim yếu (truỵ mạch, huyết áp hạ) và bệnh dịch tả nguy cấp…”
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 Sử dụng trong công nghiệp
-Quế làm gia vị : quế được sử dụng một khối lượng lớn để làm gia vị vì quế có vị thơm, cay và ngọt có thể khử bớt được mùi tanh, gây của cá, thịt, làm cho các món ăn hấp dẫn hơn, kích thích được tiêu hoá.                                                                

  -Công nghiệp thực phẩm: quế được dụng để sản xuất bánh kẹo và rượu quế được sản xuất và bán rất rộng rải.

-Quế làm hương vị: bột quế được trộn với các vật liệu khác để làm hương khi đốt lên có mùi thơm được sử dụng nhiều trong các lễ hội, đền chùa, thờ cúng trong nhiều nước châu á nhất là các nước có đạo phật, đạo Khổng Tử, đạo Hồi.




-Các sản phẩm khác: vỏ quế để làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như bộ Khay, ấm, chén bằng vỏ quế, đĩa quế, đế lót dầy có quế. Bột quế còn được nghiên cứu thử nghiệm trong thức ăn gia súc để làm tăng chất lượng thịt các loại gia súc, gia cầm.
     Ngoài lợi ích về mặt kinh tế, cây quế còn đóng góp vào bảo vệ môi trường sinh thái, làm tăng độ che phủ rừng, giữ đất, giữ nước ở các vùng đất đồi núi dốc, bảo tồn và phát triển sự đa dạng các nguồn gen quý cây bản địa – cây quế còn đóng góp vào định canh - đinh cư , xoá đói giảm nghèo tạo thêm công ăn việc làm cho nông dân miền núi nước ta.

   Đặc biệt:  Quế Trà My được biết đến với cái tên “Cao sơn Ngọc quế”, là loại quế được thế giới ưa chuộng nên có giá trị cao so với các loại quế khác và đã trở thành hình ảnh gần gũi, thân thương, một sản phẩm giá trị về kinh tế và tinh thần,  ngày càng làm đẹp thêm dải đất giàu có nằm bên dãy Trường Sơn hùng vĩ.

   Riêng cây quế Trà Bồng:

  -Đang trở thành cây trồng xóa đói ,giảm nghèo của đồng bào Co

- sở dĩ quế Trà Bồng nổi tiếng là do vỏ quế dày, nhiều tinh dầu và đặc biệt rất thơm mà các loại quế ở nơi khác không có được.

- Hiên nay ở Quảng Ngãi đã xây dựng một số cơ sở sản xuất quế,và phát triển nhiều mô hình sản xuất, điển hình là Công ty THHH Hương Quế Trà Bồng vừa đưa mô hình sản xuất tinh dầu quế từ cành và lá quế, nên ngoài vỏ quế, công ty còn thu mua cả cành và lá quế. Trong khi đó, trước kia cành và lá quế chỉ là phế phẩm bỏ đi hoặc con người tận dụng làm chất đốt, thì giờ con người có cả bạc triệu từ thứ gọi là phế phẩm đó .

- cây quế đã gắn bó mật thiết với con người ở đây, nó đã góp phân giải quyêt công việc cho người dân tại dịa phương và phát triến kinh tế .

IV.    Hệ thống sản xuất quế
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-Tiềm năng về khí hậu và đất đai để sản xuất quế ở nước ta khá lớn, ở mỗi vùng trồng quế đất đai thích hợp có thể từ 50.000 ha đến 100.000 ha. Phần lớn đất thích hợp để trồng quế còn chưa được sử dụng hoặc đang dùng vào các mục đích khác

-Ở huyện Trà Bồng hiện nay diện tich đất trồng quế còn khoảng 2800 ha,và đang được mở rộng.

-Gần đây công tác giao đất, giao rừng cho hộ nôn g dân ở các vùng quế đang được đẩy mạnh. Mỗi hộ gia đình được giao bình quân 3 – 5 ha, hộ nhiều từ 8 – 10 ha; đất được giao ổn định trong 40 – 50 năm. Khi được giao các hộ đều sử dụng đúng mục đích. Nhiều vùng nương rẫy, đất hoang hoá trước đây đang dần dần phủ xanh bằng cây quế.
- Gây trồng quế là công việc năng nhọc và tốn kém, hiện trường sản xuất ngoài trời; phụ thuộc vào tự nhiên, địa hình vùng núi dốc, giao thông khó khăn. Quế là cây dài ngày, chu kỳ sản xuất ít nhất là 10 – 15 năm mới cung cấp được sản phẩm chính. Quá trình tạo rừng quế có thể chia ra làm 3 giai đoạn: giai đoạn tạo giống và cây con, giai đoạn trồng rừng và giai đoạn chăm sóc và bảo vệ rừng.
- Do hạn chế của nền sản xuất tự cung tự cấp, kỹ thuật canh tác lạc hâu, quảng canh, chủ yếu là lao động thủ công bằng chân tay nên sản xuất quế vẫn nằm trong tình trạng nhỏ bé, phân tán, năng suất chất lượng lao động thấp, kỹ thuật cũng đang dừng lại ở những kinh nghiệm truyền thống.
- Cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất quế còn quá nghèo nàn: công cụ sản xuất thô sơ, thiếu thiết bị và cơ sở để chế biến quế, thiếu sân phơi, thiếu kho chứa hàng, thiếu bao gói sản phẩm bởi vậy sản phẩm rất dễ bị mục, mốc, chất lượng không cao.
- Về lao động nhìn tổng thể là thiếu lao động và chất lượng lao động không cao, đặc biệt là lao động thời vụ. Do thiếu lao động và chất lượng lao động thấp nên năng suất lao động không cao, rất hạn chế đến tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất quế.
- Hệ thống kinh tế thị trường trong kinh doanh quế chưa phát triển, chưa gắn kết được sản xuất và thị trường, thông tin thị trường về quế còn yếu và chậm.
- Có nhiều triển vọng hợp tác quốc tế về sản xuất tiêu thụ sản phẩm và nghiên cứu khoa học về cây quế ở Việt Nam. 

· Tài liệu kham khảo:
· Giáo trình “thực vật và đặc sản rừng” ks. Nguyễn Thượng Hiền
· http://cema.gov.vn/modules.php?name=News&op=detailsnews&mid=3486
· http://www.vietlinh.vn/dbase/LVCNNShowContent.asp?ID=6224
· Cẩm nang “ lâm sản ngoài gỗ”.[image: image1.png]



